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1 Trần Mậu 12/4/1948 Hiệp An Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500.000 109 18/7/2025 9/2025 Ông Trần Mậu, chết ngày

21/8/2025

2 Nguyễn Thị Nhu 1/1/1948 Tân Phong Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500.000 476 04/9/2025 9/2025 Đã hưởng NKT

3 Nguyễn Thị Bảy 02/3/1949 Tân Sơn Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500.000 294 24/7/2025 10/2025 Bà Nguyễn Thị Bảy, chết ngày

21/9/2025

4 Đỗ Đức Tín 20/4/1950 An Tây Điền Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500.000 191 18/7/2025 09/2025 Ông Đỗ Đức Tín, chết ngày

07/8/2025

5 Nguyễn Hạnh 07/06/1953 Tân Sơn Xã Nguyễn
Nghiêm NKT nặng là NCT 1 1.000.000 6792 22/7/2021 11/2025 Ông Nguyễn Hạnh, chết ngày

23/10/2025

6 Bùi Thị Thuận 02/05/1955 Tân Sơn Xã Nguyễn
Nghiêm NKT đặc biệt nặng là NCT 2,5 1.250.000 534 18/9/2025 11/2025 Bà Bùi Thị Thuận, chết ngày

15/10/2025

7 Nguyễn Thị Hậu 09/10/1982 Tân Sơn Xã Nguyễn
Nghiêm Chăm sóc: Một NKT đặc biệt nặng 1 500000 541 18/9/2025 11/2025 Bà Nguyễn Thị Hậu, chết

(15/10/2025)

8 Lương Ngọc Thu 10/03/1939 Nhơn Bích Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500000 6561 22/7/2021 11/2025 Ông Lương Ngọc Thu, chết ngày

11/10/2025

9 Lê Thị Cúc 01/01/1941 Phước Nhơn Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500000 6593 22/7/2021 11/2025 Bà Lê Thị Cúc, chết ngày

04/10/2025

10 Nguyễn Thị Trọng 20/02/1938  Hùng Nghĩa Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500000 9926 29/7/2021 11/2025 Bà Nguyễn Thị Trọng, chết ngày

08/10/2025

11 Thạch Thị Lề 03/03/1934 Phước Lợi Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500000 6480 22/7/2021 11/2025 Bà Thạch Thị Lề, chết ngày

02/10/2025

12 Huỳnh Thị Lệ
Hoàng 01/01/1950  Gia An Xã Nguyễn

Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500000 249 24/7/2025 11/2025 Bà Huỳnh Thị Lệ Hoàng, chết ngày

19/10/2025

13 Huỳnh Thị Ngọ 20/10/1943  Hiệp An Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500000 626 26/02/2024 11/2025 Bà Huỳnh Thị Ngọ, chết ngày

27/10/2025
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14 Nguyễn Văn Phúc 10/11/1975  Hùng Nghĩa Xã Nguyễn
Nghiêm NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi 1 1.000.000 1805 31/5/2021 12/2025 Ồng Nguyễn Văn Phúc, chết ngày

04/11/2025

15 Nguyễn Thị Thảo 16/06/1975  Hùng Nghĩa Xã Nguyễn
Nghiêm

Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng
trực tiếp, chăm sóc 1 500.000 1340 07/04/2023 12/2025 Ồng Nguyễn Văn Phúc, chết ngày

04/11/2025

16 Nguyễn Thị Sáu 01/01/1927  Gia An Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500.000 10006 29/7/2021 12/2025 Bà Nguyễn Thị Sáu, chết ngày

07/11/2025

17 Võ Thị Phụng 07/03/1942 Phước Nhơn Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500.000 1445 18/4/2022 12/2025 Bà Võ Thị Phụng, chết ngày

14/11/2025

18 Lê Thị Tiến 19/03/1935  Hùng Nghĩa Xã Nguyễn
Nghiêm

Người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo không
có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 1,5 1.000.000 10132 29/7/2021 12/2025 Bà Lê Thị Liến, chết ngày

21/11/2025

19 Phạm Tư 20/09/1933  Hiệp An Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng,
1 500.000 9846 29/7/2021 12/2025 Ông Phạm Tư, chết ngày

24/11/2025

20 Phạm Thị Tự 21/07/1955 Nhơn Bích Xã Nguyễn
Nghiêm

Người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo
 không có người có nghĩa vụ và quyền phụng
dưỡng

1,5 750.000 6617 22/7/2021 12/2025 Bà Phạm Thị Tự, chết ngày
18/11/2025

21 Mai Liệu 25/12/1941 Tân Phong Xã Nguyễn
Nghiêm

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

hằng tháng
1 500.000 249 26/01/2022 12/2025 Ông Mai Liệu, chết 22/11/2025
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